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	UBND TỈNH ĐỒNG NAI

BAN CHỈ ĐẠO CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGÀNH CÔNG NGHIỆP

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




QUY CHẾ
Hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện
Chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp
trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 71/QĐ-BCĐ ngày 31/10/2011 của
Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu công nghiệp tỉnh Đồng Nai)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Quy chế này quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo, trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo trong việc triển khai thực hiện Chương trình chuyển dịch cơ cấu đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2048/QĐ-UBND ngày 16/8/2011.
Điều 2. Các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Quy chế này, báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chương trình theo sự phân công của Trưởng ban thông qua Sở Công Thương - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo.

Điều 3. Quy chế này áp dụng cho các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2015.

Chương II
TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN

CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ  ĐẠO

Điều 4. Trưởng ban Ban Chỉ đạo – Phó Chủ tịch UBND tỉnh
1. Phụ trách chung, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Ban Chỉ đạo theo nhiệm vụ đã được chủ tịch UBND tỉnh giao.

2. Triệu tập, chủ trì các cuộc họp của Ban Chỉ đạo, quyết định những vấn đề thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo. Tùy theo yêu cầu và tính chất của phiên họp, Trưởng ban quyết định mời đại diện các sở, ngành của tỉnh không thuộc Ban Chỉ đạo cùng tham dự.

3. Cho ý kiến kết luận về nội dung mà các thành viên tham dự cuộc họp đã thảo luận, đề xuất.

4. Phân công nhiệm vụ cho các Phó Trưởng ban và từng thành viên trong Ban Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đã được phân công.

5. Kiến nghị Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương và Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết những vấn đề vượt quá thẩm quyền của Ban Chỉ đạo.

Điều 5. Phó ban thường trực Ban Chỉ đạo – Giám đốc Sở Công Thương

1. Thay mặt Trưởng ban chủ trì và điều phối hoạt động chung của Ban Chỉ đạo khi Trưởng ban đi vắng hoặc được Trưởng ban ủy quyền. Chủ trì các cuộc họp của Ban Chỉ đạo theo sự ủy nhiệm của Trưởng ban Ban Chỉ đạo.
2. Triển khai Quy chế này đến các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình và các đơn vị có liên quan.

3. Tổng hợp báo cáo từ các Sở ngành, địa phương có liên quan đến việc triển khai thực hiện Chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh; tham mưu, đề xuất Trưởng ban hoặc Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình. Thực hiện chế độ báo cáo về tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo.
4. Giúp Trưởng Ban chỉ đạo Tổ chuyên viên và phối hợp với các thành viên trong Ban Chỉ đạo chuẩn bị nội dung, chương trình làm việc định kỳ và nội dung các phiên họp của Ban Chỉ đạo.
5. Chủ trì tổ chức làm việc với các sở, ngành, địa phương, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất có liên quan trong việc thực hiện Chương trình.

6. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác khi được Trưởng ban phân công.
Điều 6. Phó ban Ban Chỉ đạo – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
1. Giúp Trưởng ban điều hành một số hoạt động của Ban Chỉ đạo, chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về nhiệm vụ được giao.

2. Trực tiếp chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra công tác thực hiện các nội dung về hoạt động xúc tiến đầu tư, đào tạo khởi sự doanh nghiệp, đào tạo nâng cao kỹ năng quản trị doanh nghiệp cho cán bộ quản lý của các doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ.
3. Phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng và trình UBND tỉnh kế hoạch phân bổ kinh phí hàng năm để thực hiện chính sách hỗ trợ của chương trình.

4. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác khi được Trưởng ban phân công.
Điều 7. Các thành viên Ban Chỉ đạo 
1. Thành viên Ban Chỉ đạo – Phó Giám đốc Sở Công Thương
a) Thành viên Ban Chỉ đạo – Phó Giám đốc Sở Công Thương được phân công nhiệm vụ làm Tổ trưởng Tổ Chuyên viên, chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo về toàn bộ những công việc của Tổ chuyên viên đã được Ban Chỉ đạo giao nhiệm vụ.

b) Chịu trách nhiệm điều hành, phân công, kiểm tra, đôn đốc các thành viên Tổ chuyên viên thực hiện nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo phân công.

c) Triển khai Quy chế làm việc của Tổ Chuyên viên do Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành đến các thành viên Tổ Chuyên viên.
d) Chủ trì các kỳ họp Tổ chuyên viên.

e) Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác khi được Trưởng ban phân công.

2. Các thành viên khác: 
a) Tham gia công việc của Ban Chỉ đạo với nhiệm vụ là ủy viên, đồng thời cũng là đại diện của các sở, ngành, địa phương chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp và tổ chức thực hiện Chương trình chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ phân cấp quản lý.

b) Trực tiếp chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra công tác triển khai thực hiện các nội dung công việc của đơn vị mình được phân công tại Khoản 3, Điều 2, Quyết định số 2048/QĐ-UBND ngày 16/8/2011 của UBND tỉnh phê duyệt Chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2015.
c) Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, phương án triển khai thực hiện các công việc liên quan đến lĩnh vực của đơn vị mình, gửi về Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo (Sở Công Thương) để tổng hợp, trình Trưởng ban Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định. Đối với những công việc có liên quan đến nhiều sở ngành, địa phương, thành viên Ban Chỉ đạo báo cáo Trưởng ban để chỉ đạo cùng phối hợp triển khai thực hiện.

d) Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, cần bám sát các nội dung nhiệm vụ được phân công, tích cực phối hợp chặt chẽ với các thành viên khác trong Ban Chỉ đạo và các đơn vị, cá nhân có liên quan, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

e) Định kỳ, đột xuất (theo chỉ đạo của Trưởng ban) báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công thuộc ngành, đơn vị mình phụ trách.
f) Tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ và đột xuất của Ban Chỉ đạo và tham gia có hiệu quả vào hoạt động chung của Ban Chỉ đạo. 

g) Tham gia đoàn khảo sát, làm việc với các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tham gia Chương trình, đề xuất xử lý các khó khăn, vướng mắc, tồn tại hoặc các vấn đề phát sinh để Trưởng ban xem xét, kiến nghị UBND tỉnh xem xét, xử lý.
h) Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác khi được Trưởng ban phân công.

Chương III
CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 8. Chế độ hội họp, làm việc của Ban Chỉ đạo
1. Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm cá nhân về việc thực hiện nhiệm vụ do Trưởng ban phân công;
2. Trưởng ban triệu tập và chủ trì các phiên họp thành viên Ban Chỉ đạo định kỳ một năm 2 lần (6 tháng, năm), để xem xét, thẩm định hồ sơ hỗ trợ, xử lý các vấn đề liên quan đến công tác triển khai thực hiện Chương trình. 
3. Trong trường hợp không tổ chức được các phiên họp, Trưởng Ban có thể đề nghị từng thành viên trong Ban Chỉ đạo cho ý kiến bằng văn bản để tổng hợp và quyết định.
4. Ban Chỉ đạo có thể họp bất thường theo đề nghị của Thường trực Ban Chỉ đạo để giải quyết công việc đột xuất và thông báo bằng điện thoại cho các thành viên Ban Chỉ đạo trước 24 giờ để kịp sắp xếp tham dự. Đối với những vấn đề đột xuất, cấp thiết không thể thông qua tại kỳ họp ban Chỉ đạo, sẽ được giải quyết thông qua cuộc hội ý giữa Trưởng ban và các Phó ban.
5. Thành viên Ban Chỉ đạo tham dự đầy đủ các kỳ họp định kỳ và đột xuất, không ủy quyền, trường hợp cử người dự họp thay phải báo cáo và được sự đồng ý của Trưởng ban.
Điều 9. Chế độ  báo cáo 

1. Các Thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản theo định kỳ vào ngày 15/6 và ngày 15/12 hàng năm và báo cáo đột xuất kết quả thực hiện chương trình trong phạm vi nhiệm vụ được phân công theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo, gửi về Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình (Sở Công Thương).
2. Định kỳ 6 tháng và cuối năm, Ban Chỉ đạo báo cáo UBND tỉnh Đồng Nai kết quả triển khai thực hiện Chương trình.
Điều 10. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo
1. Kinh phí hoạt động thường xuyên của Ban Chỉ đạo do ngân sách tỉnh cấp qua Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo (Sở Công Thương) theo kế hoạch hàng năm, mức chi theo khoản 2 Điều 1 Quyết định số 2048/QĐ-UBND ngày 16/8/2011 của UBND tỉnh phê duyệt Chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2015.
2. Trường hợp phát sinh thêm kinh phí thì phải được sự chấp thuận của UBND tỉnh bằng văn bản, và sẽ thực hiện theo quy định hiện hành. 

3. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo (Sở Công Thương) có trách nhiệm phân bổ, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí được cấp theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 11. Khen thưởng và xử lý vi phạm
1. Khen thưởng: Tập thể, cá nhân có thành tích khi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp, được xem xét khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng.
2. Xử lý vi phạm
a) Tập thể, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ được giao, chịu trách nhiệm trước cơ quan có thẩm quyền.

b) Trưởng ban Ban Chỉ đạo phê bình thành viên (Ban Chỉ đạo và Tổ Chuyên viên) đối với những trường hợp sau:
- Thành viên vi phạm không hoàn thành nhiệm vụ được phân công theo kế hoạch, chương trình của Ban Chỉ đạo đã được phê duyệt.

- Không thực hiện báo cáo, cung cấp thông tin, không tham gia họp theo định kỳ.
- Không hoặc từ chối việc cử cán bộ tham gia, hoặc thay thế khi có thay đổi nhân sự thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ Chuyên viên.

- Trong năm, cán bộ, công chức được cử tham gia Ban Chỉ đạo và Tổ Chuyên viên bị Trưởng ban Ban Chỉ đạo phê bình thì Cơ quan, đơn vị nơi cán bộ, công chức đang công tác không được xét khen thưởng đối với cán bộ, công chức bị phê bình và bị xử lý vi phạm theo quy định. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo (Sở Công Thương) có trách nhiệm theo dõi, thông báo về Cơ quan, đơn vị nơi cán bộ, công chức đang công tác về việc bị Trưởng ban Ban Chỉ đạo phê bình không hoàn thành trách nhiệm được giao.
Điều 12. Điều khoản thi hành

1. Các thành viên Ban Chỉ đạo chương trình và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quy chế này.

2. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo (Sở Công Thương) chịu trách nhiệm triển khai quy chế này đến các thành viên Ban Chỉ đạo để thực hiện, đồng thời có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các thành viên Ban Chỉ đạo trong việc triển khai thực hiện Quy chế này.
3. Trong trường hợp cần điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Quy chế trên cơ sở ý kiến của các Thành viên Ban Chỉ đạo, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tổng hợp, đề xuất Trưởng ban xem xét quyết định./.
	
	TRƯỞNG BAN

(Đã ký)
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Phan Thị Mỹ Thanh
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